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Bài 2. 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ VĂN BẢN QUY 

PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LẤY MẪU
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NỘI DUNG

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH LẤY MẪU

NỘI DUNG THÔNG TƯ SỐ 01/2024/TT-BKHCN

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
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THÔNG TƯ 14/2011/TT-BYT
Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm

phục vụ thanh tra, kiểm tra
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

• Ban hành ngày 01/4/2011

• Có hiệu lực từ ngày 01/6/2011

• Nội dung Thông tư gồm 10 Điều

• 05 Phụ lục

 Lượng mẫu lấy phục vụ kiểm nghiệm

 Phương pháp lấy mẫu

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH
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THÔNG TƯ 14/2011/TT-BYT
Hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm

phục vụ thanh tra, kiểm tra
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

HẾT HIỆU LỰC

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH
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THÔNG TƯ 17/2023/TT-BYT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Điều 7. Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế

ban hành

1. Bãi bỏ Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/04/2011 của Bộ Y tế về hướng

dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh ATTP.

KHÔNG TRỰC TIẾP ĐỀ CẬP ĐẾN VĂN BẢN 

THAY THẾ 

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH
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THÔNG TƯ 17/2023/TT-BYT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh

doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

4. Sửa đổi, bổ sung các điểm a, b và h khoản 1 Điều 6 như sau:

“h) Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết. Áp dụng hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư

số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và khoản 3,

khoản 8 Điều 1 Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ

Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN để

lấy mẫu.”

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-48-2015-tt-byt-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-297660.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Thong-tu-26-2012-TT-BKHCN-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
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HẾT HIỆU LỰC

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH
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1. Đối tượng áp dụng gồm: ngũ cốc; thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và

sản phẩm thủy sản; rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; trứng và các sản

phẩm từ trứng; sữa tươi nguyên liệu; mật ong và các sản phẩm từ mật ong;

muối; gia vị; đường; chè; cà phê; cacao; hạt tiêu; Điều và các nông sản thực

phẩm được lưu thông, tiêu thụ tại:

a) Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông lâm thủy sản (sau đây gọi tắt là chợ);

b) Cơ sở thu gom, phân phối nông lâm thủy sản, cơ sở chuyên doanh nông

lâm thủy sản (chỉ kinh doanh các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (sau đây gọi tắt là cơ sở kinh doanh).

2. Đối tượng không áp dụng gồm: các sản phẩm nông lâm thủy sản thực

phẩm xuất khẩu đã được giám sát theo quy định nước nhập khẩu.

THỰC HIỆN LẤY MẪU THỰC PHẨM THUỘC PHẠM

VI QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN BẮT BUỘC THỰC HIỆN THEO

HƯỚNG DẪN TẠI THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-

BNNPTNT

SỰ THAY ĐỔI VỀ QUY ĐỊNH
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THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 2. Đối tượng áp dụng và đối tượng kiểm tra

1. Đối tượng áp dụng

- Cơ quan kiểm tra CL, SPHH thuộc các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, 

địa phương

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến CL, SPHH.

2. Đối tượng kiểm tra

a) Hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam

b) Hàng hóa trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh không thuộc đối tượng

kiểm tra

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 4. Căn cứ kiểm tra

1. Thông tin, cảnh báo không phù hợp với quy định tại Điều 38 Luật CL, 

SPHH

2. Thông tin phản ánh dưới mọi hình thức về dấu hiệu vi phạm CL, 

SPHH, nhãn 3. Kết quả khảo sát hoặc kiểm tra phát hiện nhãn không

đúng quy định hoặc có dấu hiệu chất lượng không phù hợp với TC công

bố, QCVN.

4. Theo yêu cầu quản lý hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có

thẩm quyền.

5. Theo kế hoạch kiểm tra hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 8. Lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ kiểm tra
chất lượng hàng hóa

1. Lấy mẫu hàng hóa

Khi hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm, Trưởng Đoàn:

- Lấy mẫu hàng hóa và lập biên bản theo Mẫu 5. BBLM;

- Yêu cầu người bán hàng cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu để xác định lượng hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ.

- Cùng đại diện cơ sở xác định số lượng của lô hàng hóa được lấy mẫu tại thời điểm nhập hàng gần nhất trước

thời điểm lấy mẫu kiểm tra và tại thời điểm lấy mẫu kiểm tra.

Mẫu hàng hóa: lấy ngẫu nhiên

Số lượng: đủ để thử nghiệm,

Đoàn kiểm tra gửi đi thử nghiệm: 01 đơn vị

Cơ sở có quyền không lưu hoặc lưu: ≤ 03 đơn vị

Hàng hóa không đủ số lượng để lấy mẫu kiểm tra hoặc không xác định được lô hàng thì Đoàn kiểm tra thực hiện

lấy mẫu khảo sát theo khoản 2 Điều 9.

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 8. Lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ
kiểm tra chất lượng hàng hóa

2. Trình tự lấy mẫu hàng hóa

a) Lập biên bản lấy mẫu theo Mẫu 5. BBLM;

b) Niêm phong theo Mẫu 8. TNPM và tem niêm phong có chữ ký của người lấy

mẫu, người bán hàng.

Người bán hàng không ký BBLM, TNP mẫu thì phải có chữ ký của đại diện

chính quyền cấp xã hoặc của ít nhất 1 người chứng kiến xác nhận việc người bán

hàng không ký vào biên bản, tem niêm phong; 

BBLM, TNP không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người

chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản và vẫn có giá trị pháp lý.

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 8. Lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ kiểm tra
chất lượng hàng hóa

3. Thử nghiệm mẫu hàng hóa

- Tổ chức thử nghiệm được chỉ định.

- Không có hướng dẫn riêng về thời gian gửi mẫu đi thử nghiệm, tối đa 05 ngày làm việc kể

từ ngày lấy mẫu, Đoàn kiểm tra phải gửi mẫu đến tổ chức thử nghiệm.

- Mẫu trước khi gửi đến tổ chức thử nghiệm phải được mã hóa và lập biên bản mã hóa theo

Mẫu 6. BB/MHM 

- Trong quá trình vận chuyển, phải thực hiện các yêu cầu bảo đảm an toàn, nguyên trạng. 

- Bàn giao mẫu với tổ chức thử nghiệm theo biên bản giao nhận mẫu theo Mẫu 7. BB/GNM

- Kết quả thử nghiệm là căn cứ pháp lý để cơ quan kiểm tra xử lý tiếp theo quy định

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 8. Lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ kiểm tra
chất lượng hàng hóa

4. Lưu mẫu và xử lý mẫu

- Mẫu lưu tại cơ sở bảo đảm phù hợp, không ảnh hưởng đến tính chất ban đầu.

- Khi có KQTN, cơ quan kiểm tra có thông báo cho cơ sở theo Mẫu 10. TB/KQTN.

+ Mẫu đạt chất lượng, chưa hết hạn sử dụng, cơ sở được tiếp tục bán hoặc sử dụng;

+ Mẫu vi phạm về chất lượng, cơ sở thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc

tiêu hủy theo quy định của pháp luật;

+ Mẫu hết hạn sử dụng, cơ sở tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 8. Lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục vụ
kiểm tra chất lượng hàng hóa

5. Chi phí lấy mẫu, chi phí thử nghiệm mẫu hàng hóa

Chi phí lấy đơn vị mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm theo quy định:

- Điều 41 Luật CLSP, HH

- Thông tư 28/2010/TTLT-BTC-BKHCN ngày 3/3/2010 

- Đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra không chi trả chi phí cho đơn vị mẫu lưu tại

cơ sở được kiểm tra.

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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Điều 9. Lấy mẫu và xử lý mẫu hàng hóa thử nghiệm phục
vụ khảo sát chất lượng hàng hóa

1. Không cần có mẫu lưu.

2. Có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng nhưng không đủ số lượng để lấy mẫu hoặc không

xác định được số lượng lô hàng thì lấy mẫu để khảo sát chất lượng hàng hóa. 

Đoàn kiểm tra thay đổi mục đích lấy mẫu phải thể hiện rõ lý do tại Biên bản. 

Kết quả TN không phù hợp với TC công bố/QCVN:

- Tiến hành kiểm tra tại cơ sở của người sản xuất, người nhập khẩu hàng hóa

- Hoặc thông báo cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương tổ chức kiểm tra hoặc thanh

tra cơ sở của người sản xuất, người nhập khẩu hàng hóa.

3. Chi phí lấy mẫu khảo sát do cơ quan kiểm tra chi trả.

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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THÔNG TƯ 01/2024/TT-BKHCN
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BIÊN BẢN LẤY MẪU Mẫu 5. BBLM 

(Thông tư 01/2024/TT-BKHCN)
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TEM NIÊM PHONG MẪU Mẫu 8. TNPM

(Thông tư 01/2024/TT-BKHCN)
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BIÊN BẢN MÃ HÓA MẪU Mẫu 6. BB/MHM

(Thông tư 01/2024/TT-BKHCN)

Cơ quan kiểm

tra thực hiện
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BIÊN BẢN GIAO NHẬN MẪU Mẫu 7. BB/GNM

(Thông tư 01/2024/TT-BKHCN)

Cơ quan kiểm

tra thực hiện
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MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ LẤY MẪU
1. TCVN 12386:2018 Thực phẩm - Hướng dẫn chung về lấy mẫu

2. TCVN 4441:2009 - Phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên sản phẩm dạng đơn chiếc

3. TCVN ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

4. TCVN 5072:1990 - Sản phẩm rau quả chế biến - Phương pháp lấy mẫu và các quy tắc chung về nghiệm thu

5. TCVN 5080:2002 - Thuốc lá - Lấy mẫu thuốc lá nguyên liệu - Nguyên tắc chung

6. TCVN 5261:1990 - Sản phẩm ong - Phương pháp lấy mẫu

7. TCVN 6539: 1999 - Cà phê nhân đóng bao - Lấy mẫu

8. TCVN 6605:2007 - Cà phê hòa tan - Phương pháp lấy mẫu đối với bao gói có lót

9. TCVN 6663-3: 2016 - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 3: Bảo quản và xử lý mẫu nước

10. TCVN 6663-14:2018 - Chất lượng nước - Lấy mẫu - Phần 14: Hướng dẫn về đảm bảo và kiểm soát chất lượng nước được lấy mẫu và xử lý

11. TCVN 6684:2008 - Thuốc lá điếu - Lấy mẫu

12. TCVN 6938:2001 - Thuốc lá sợi - Lấy mẫu

13. TCVN 7790-1:2007 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 1: Chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp

nhận (AQL) để kiểm tra từng lô

14. TCVN 7790-2:2015 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 2: Quy trình lấy mẫu lô cách quãng

15.   TCVN 7790-3:2015 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 3: Phương án lấy mẫu xác định theo mức giới hạn chất lượng (LQ) để

kiểm tra lô riêng lẻ

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https://workspace.fao.org/sites/codex/Meetings/CX-715-40/CRD/mas40_CRD20x.pdf
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MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ LẤY MẪU
16. TCVN 7790-4:2008 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố

17.TCVN 7790-5:2008 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 5: Phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn chất

lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra lô

18.TCVN 7847-2:2008 - Ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định sự nhiễm côn trùng ẩn náu – Phần 2: Lấy mẫu

19.TCVN 7925:2005 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu thân thịt tươi để phân tích vi sinh

vật

20.TCVN 8129:2009 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp lấy mẫu bề mặt sử dụng đĩa tiếp xúc và

lau bề mặt

21.TCVN 8243-1:2009 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 1: Quy định chung đối với phương án lấy mẫu một lần

xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô đối với một đặc trưng chất lượng và một AQL

22.TCVN 8243-2:2009 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 2: Quy định chung đối với phương án lấy mẫu một lần

xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô có các đặc trưng chất lượng độc lập

23.TCVN 8243-4:2015 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 4: Quy trình đánh giá mức chất lượng công bố

24. TCVN 8243-5:2015 - Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định lượng - Phần 5: Phương án lấy mẫu liên tiếp xác định theo giới hạn

chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra định lượng (để biết độ lệch chuẩn)
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25. TCVN 8442:2008 - Tinh dầu - Lấy mẫu

26. TCVN 8597:2010 - Kiểm dịch thực vật - Phương pháp luận về việc lấy mẫu chuyển hàng

27. TCVN 8880:2011 - Chất lượng nước - Lấy mẫu để phân tích

28. TCVN 8946:2011 - Hạt có dầu - Lấy mẫu

29. TCVN 9016:2011 - Rau tươi - Phương pháp lấy mẫu trên đồng ruộng

30. TCVN 9017:2011 - Quả tươi - Phương pháp lấy mẫu trên vườn sản xuất

31. TCVN 9027:2011 - Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu

32. TCVN 9600:2013 - Lấy mẫu ngẫu nhiên và quy trình ngẫu nhiên hóa

33. TCVN 9601:2013 - Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định tính

34. TCVN 9608:2013 - Hạt có dầu - Phương pháp lấy mẫu thử từ mẫu phòng thử nghiệm

35. TCVN 9743:2013 - Chè hòa tan dạng rắn - Lấy mẫu

36. TCVN 9946-1:2013 - Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn chiếc trong lô - Phần 1: Lấy

mẫu chấp nhận

37. TCVN 9946-2:2013 - Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn chiếc trong lô – Phần 2: Lấy

mẫu định tính

38. TCVN 9946-3:2013 - Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng hệ thống lấy mẫu chấp nhận để kiểm tra các cá thể đơn chiếc trong lô – Phần 3: Lấy

mẫu định lượng

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ LẤY MẪU
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39. TCVN 10782:2015 - Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Giai đoạn sản xuất ban đầu - kỹ thuật lấy mẫu

40. TCVN 10853:2015 - Phương án lấy mẫu liên tiếp để kiểm tra định lượng phần trăm không phù hợp

41. TCVN 10854:2015 - Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Mức chất lượng quy định theo số cá thể không phù hợp

42. TCVN 10855:2015 - Quy trình lấy mẫu chấp nhận định tính - Hệ thống lấy mẫu có số chấp nhận bằng không trên nguyên tắc

số tin cậy để kiểm soát chất lượng đầu ra

43. TCVN 10856:2015 - Hệ thống lấy mẫu kết hợp có số chấp nhận bằng không và quy trình kiếm soát quá trình để chấp nhận

sản phẩm

44. TCVN 10857-2:2015 - Quy trình lấy mẫu chấp nhận dựa trên nguyên tắc phân bổ ưu tiên (APP) - Phần 2: Phương án lấy mẫu

một lần phối hợp dùng cho lấy mẫu chấp nhận

45. TCVN 11865-1:2017 - Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống - Phần 1: Nguyên tắc chung

46. TCVN 11885-2:2017 - Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống - Phần 2: Lấy mẫu vật liệu dạng hạt

47. TCVN 10989:2015 - Sản phẩm nông sản thực phẩm - thiết kế tiêu chuẩn lấy mẫu từ lô hàng

48. TCVN 11431:2016 - Nguyên tắc lấy mẫu và thử nghiệm thực phẩm trong thương mại quốc tế

49. TCVN 11923:2017 - Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Kỹ thuật lấy mẫu để phân tích vi sinh vật trong thực phẩm và thức

ăn chăn nuôi

50. TCVN 12054:2017 - Quy trình hướng dẫn giám định bằng mắt thường lô hàng thực phẩm đóng hộp về các khuyết tật không

được chấp nhận

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ LẤY MẪU
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Chúc sức khỏe quý anh chị học viên!


